
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC NGẠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-TTYT 
 

Thị xã Chũ, ngày       tháng 5 năm 2025 

 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp  
 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đang có có nhu cầu tổ chức đấu thầu lựa chọn 

đơn vị cung cấp trang phục y tế cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm 

Y tế huyện Lục Ngạn năm 2025 và dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu theo yêu cầu 

chi tiết như sau: 

A. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Ông Nông Công Dương. 

- Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ chức hành chính. 

- Số điện thoại: 0982.466.828 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Tổ chức hành chính 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn – Phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang. 

- Nhận qua email: ttyt_lucngan@bacgiang.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên Cổng thông 

tin đơn vị đến trước 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

B. Nội dung yêu cầu báo giá và các dịch vụ đề nghị báo giá: 

1. Gói thầu: Mua và may đo trang phục cho viên chức, người lao động năm 

2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, chi tiết: 

- Hàng hóa, dịch vụ đề nghị báo giá là: Trang phục y tế bao gồm: áo, quần 

(hoặc áo liền váy, chân váy), mũ, khẩu trang. Kiểu dáng, màu sắc trang phục may 

theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy 

định về trang phục y tế, trọn gói.  

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn. 
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- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

+ Chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu sau khi hai bên 

nghiệm thu, thanh lý hoàn thành hợp đồng và nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ, tài 

liệu theo quy định của pháp luật.  

+ Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất 

trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

- Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ 

theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo 

hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp 

đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế. 

2. Dịch vụ tư vấn đấu thầu: 

Để đảm bảo gói thầu được thực hiện đúng tiến độ, Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn mời các Nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu 

cho gói thầu nêu trên gửi báo giá dịch vụ (kèm theo hồ sơ năng lực) cho nội dung tư 

vấn như sau: 

a) Tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Luật 

Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 

sửa đổi Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu 2024; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 

của Chính phủ về việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 

22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc 

cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia; 

b) Bên A đồng ý thuê bên B thực hiện một số nội dung công việc tư vấn đấu thầu 

thực hiện gói thầu nêu trên, cụ thể như sau: 

*) Tư vấn, hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu; Trình phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; 

*) Tư vấn hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

*) Tư vấn soạn thảo, hướng dẫn quy trình các văn bản phát sinh trong quá trình 

tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

c) Trong quá trình đấu thầu, tư vấn xử lý các tình huống phát sinh liên quan. 

* Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu: 

- Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền cấp có ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu (cụ thể: Mã ngành, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Quy-hoach-Luat-Dau-tu-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-Luat-Dau-thau-2024-623631.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Quy-hoach-Luat-Dau-tu-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-Luat-Dau-thau-2024-623631.aspx
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nghề kinh doanh:  7020 – Chi tiết: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 

sơ dự thầu; Tư vấn hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu). 

- Thành viên tham gia Tổ Chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu phải đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 

của Chỉnh phủ về việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Luật đấu thầu 

năm 2023. 

- Thành viên tham gia tổ chuyên gia hoặc tổ thẩm định phải có kinh nghiệm tư 

vấn đấu thầu tối thiểu từ 03 gói thầu tương tự gói thầu này trở lên được tổ chức đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nhà thầu phải ghi rõ số thông báo mời 

thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia để Chủ đầu tư kiểm tra); Nhà thầu không đáp 

ứng yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ không được lựa chọn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu:  VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ….] báo giá theo yêu cầu 

của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn như sau: 

STT 
Danh mục 

dịch vụ  

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Yêu cầu chi tiết của hàng hóa Mã sản 

phẩm, 

Hãng và 

nước sản 

xuất 

Đơn giá 

VND 

Thành 

tiền VND Chất liệu và đặc tính kỹ 

thuật của vải 
 Quy cách  

1.  

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang bác sĩ 

(Thu - đông, 

bộ dài tay) 

Bộ 77  

1. Áo: Kiểu dáng: Áo blouse 

cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu 

sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

  

2.  

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang bác sĩ 

(Xuân hè, áo 

cộc tay) 

Bộ 77  

1. Áo: Kiểu dáng: Áo blouse 

cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực 
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trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu 

sắc: Theo màu sắc của áo. 

3.  

Áo, quần blu, 

mũ  điều 

dưỡng, hộ 

sinh, y sẽ 

(Thu - đông, 

bộ dài tay) 

Bộ 154  

 1. Áo: Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có 

viền xanh dương, viền rộng 

0,5 cm. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu 

sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

  

4.  

Áo, quần blu, 

mũ  điều 

dưỡng, hộ 

sinh, y sẽ 

(Xuân hè,  áo 

cộc tay) 

Bộ 154  

 1. Áo: Kiểu dáng: 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái; 

- Túi áo, tay áo và cổ áo có 

viền xanh dương, viền rộng 

0,5 cm. 
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2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu 

sắc: Theo màu sắc của áo. 

5.  

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang kỹ thuật 

viên 

(Thu - đông, 

bộ áo dài tay) 

Bộ 21  

1. Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu 

sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

  

6.  

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang kỹ thuật 

viên 

(Xuân hè,  áo 

cộc tay) 

Bộ 21  

1. Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu 

sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

  

7 

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang dược sĩ 

Bộ 19 

  1. Áo: Kiểu dáng: Áo 

blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, 
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(Thu - đông, 

bộ dài tay) 

phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu 

sắc: Theo màu sắc của áo. 

8 

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang dược sĩ 

(Xuân hè,  áo 

cộc tay) 

Bộ 19 

  1. Áo: Kiểu dáng: Áo 

blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Màu 

sắc: Theo màu sắc của áo. 

 

  

9 

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang hộ lý 

(Thu - đông, 

bộ dài tay) 

Bộ 01  

1. Áo: Kiểu dáng: Áo cổ trái 

tim, cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang mông; phía 

trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 
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3. Mũ và khẩu trang: Theo 

màu sắc của áo. 

10 

Áo, quần, 

mũ, khẩu 

trang hộ lý 

(Xuân hè,  áo 

cộc tay) 

Bộ 01  

1. Áo: Kiểu dáng: Áo cổ trái 

tim, cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang mông; phía 

trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ và khẩu trang: Theo 

màu sắc của áo. 

 

  

11 

Trang phục 

quần, áo nhân 

viên hành 

chính, kế 

toán, dân số 

(Thu - đông, 

bộ dài tay) 

Bộ 43  

1. Áo: Kiểu dáng: Áo sơ 

mi cổ đức, cài cúc giữa.  

2. Quần đối với nam; chân 

váy hoặc quần đối với nữ: 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 

2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau.  

- Chân váy kiểu jupe, tối 

thiểu dài ngang gối. 
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12 

Trang phục 

quần, áo nhân 

viên hành 

chính, kế 

toán, dân số 

(Xuân hè,  áo 

cộc tay) 

Bộ  43  

1. Áo: Kiểu dáng: Áo sơ 

mi cổ đức, cài cúc giữa.  

2. Quần đối với nam; chân 

váy hoặc quần đối với nữ: 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 

2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau.  

- Chân váy kiểu jupe, tối 

thiểu dài ngang gối. 

 

 

  

17 

Trang phục 

quần áo NV 

bảo trì 

(Thu - đông, 

bộ dài tay) 

Bộ 01  

1. Áo: Kiểu dáng: Áo kiểu 

bu dông, cổ đức, cài cúc 

giữa, gấu tay măng xéc hoặc 

lơ vê, có nẹp cầu vai, phía 

trước có 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 

âu 2 ly, có 1 túi sau. 

 

  

18 

Trang phục 

quần áo NV 

bảo trì 

 (Xuân hè,  áo 

cộc tay) 

Bộ 01  

1. Áo: Kiểu dáng: Áo kiểu 

bu dông, cổ đức, cài cúc 

giữa, gấu tay măng xéc hoặc 

lơ vê, có nẹp cầu vai, phía 

trước có 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái. 

2. Quần: Kiểu dáng: Quần 
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âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Tổng giá trị thành tiền   

 (Bằng chữ:). 

* Ghi chú: Giá trên là trọn gói, đã bao gồm lô gô Trung tâm, thuế VAT, các loại thuế, phí khác theo quy định và toàn bộ chi phí may 

đo theo số đo của từng cán bộ, công nhân viên y tế thuộc Trung tâm, việc bàn giao, nghiệm thu được thực hiện tại Trung tâm Y tế 

huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải chi trả thêm bất kỳ khoản tiền nào khác. 

- Quy cách và kiểu dáng may theo Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. 

- Việc may đo được thực hiện theo số đo và size của từng cán bộ, công nhân viên. 

- Trên Áo được may lô gô của Trung tâm. 
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